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Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tam Long
(379, quốc lộ 50, ấp 3 A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xem xét, xử lý và trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tam Long theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 7749/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 8 năm 2018, Cục Bảo vệ thực vật có ý kiến như sau:
1. Phân bón sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam trước ngày 01/02/2014 được quản lý theo Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003, Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Theo đó, phân bón được sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam phải có tên trong Danh mục phân bón sản xuất, kinh doanh, sử dụng ở Việt Nam (sau đây gọi là Danh mục) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
2. Phân bón sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam từ ngày 01/02/2014 đến trước ngày 20/9/2017 được quản lý theo quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013, Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Theo đó, phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam trước ngày 01/02/2014, trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày này, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phân bón phải công bố hợp quy chất lượng đối với loại phân bón đang thực hiện sản xuất, kinh doanh (Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP). Phân bón chưa có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam trước ngày 01/02/2014 phải được khảo nghiệm trước khi công bố hợp quy (Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP).
3. Phân bón sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam từ ngày 20/9/2017 được quản lý theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017. Các tổ chức, cá nhân có phân bón lưu hành trên thị trường (tức là thực hiện công bố hợp quy) hoặc đã đứng tên đăng ký phân bón trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy hoặc đã thực hiện khảo nghiệm phân bón theo đúng các quy định trước ngày 20/9/2017 được chuyển tiếp theo quy định tại khoản 1, 10, 11 Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, cụ thể:
a) Phân bón có tên trong thông báo tiếp nhận hợp quy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Công Thương trước ngày 20/9/2017 được tiếp tục sản xuất, buôn bán và sử dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định số 108/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn nêu trên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 47).
b) Phân bón đang thực hiện khảo nghiệm trước ngày Nghị định số 108/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và có chỉ tiêu chất lượng đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này trong thời gian chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 20/9/2017 được sử dụng kết quả khảo nghiệm để xem xét, công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (Khoản 10 Điều 47).
c) Phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành từ ngày 09 tháng 8 năm 2008 đến ngày 27 tháng 11 năm 2013, phân bón hoàn thành khảo nghiệm (trừ phân bón hoàn thành khảo nghiệm quy định tại khoản 2 Điều 47) được xem xét, công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam quy định tại Điều 9 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 20/9/2017 (Khoản 11 Điều 47).
Đối chiếu với các quy định nêu trên, 13 sản phẩm phân bón trong hồ sơ đề nghị công nhận lưu hành (có nêu tại văn bản số 003/2018-TLTG ngày 01/8/2018 của Công ty) mà Cục Bảo vệ thực vật nhận được không thuộc trường hợp công nhận phân bón lưu hành theo quy định chuyển tiếp tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP.
Trong trường hợp Công ty đưa phân bón vào sản xuất, kinh doanh trước 01/02/2014 (tức là phân bón của Công ty có tên trong Danh mục) và đã thực hiện công bố hợp quy trước 01/02/2015 theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP thì sẽ được xem xét, công nhận lưu hành chuyển tiếp theo khoản 1 Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP. Trường hợp phân bón của Công ty có tên trong Danh mục hoặc không có tên trong Danh mục nhưng đã hoàn thành khảo nghiệm mà chưa thực hiện công bố hợp quy (chưa có tên trong Thông báo tiếp nhận hợp quy của Sở Công Thương hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/9/2017) vẫn được xem xét, công nhận lưu hành theo quy định chuyển tiếp tại khoản 11 Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP. Đối với các trường hợp này, đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ, tài liệu liên quan và gửi về Cục Bảo vệ thực vật để làm căn cứ thực hiện.
Vậy, Cục Bảo vệ thực vật thông báo để Công ty biết và thực hiện./.
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